
UBND PHƯỜNG HOÀI HẢO
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TỔNG SỐ 30.329.289 0 20.080.778 11.159.639 9.999.000 6.074.669 199.000 9.800.000 9.999.000

I
 Trả nợ công trình các năm trước và hoàn 

thành năm 2021
9.283.656 0 8.441.661 8.239.078 150.023 150.023 54.669 95.354 150.023

1 Sửa chữa nhà làm việc ủy ban 2019-2020 1.636.879 1.620.684 1.580.756 39.928 39.928 39.928 39.928

2 Xây dựng chợ cát Hoài Hảo 2019-2020 3.711.211 3.547.675 3.513.598 34.077 34.077 34.077 34.077

3

Mở rộng và nâng cấp bê tông tuyến từ trụ sở 

thôn Hội Phú ( Nay là khu phố Hội Phú) đến 

Cầu Phú Sơn

2020-2021 3.445.936 2.809.306 2.787.957 21.349 21.349          21.349 21.349

4
 BTKM tuyến từ mương bà Lãm - cây Ké đến 

mương rộc Ấm -mạch ông Bi 
2021 489.630 463.996 356.767 54.669 54.669 54.669 54.669

II
Công trình xây dựng 2022 và chuyển tiếp 

năm 2023
21.045.633 0 11.639.117 2.920.561 5.924.646 5.924.646 0 5.924.646 5.924.646

1
Hệ thống điện chiếu sáng tuyến từ Ngã Ba Bình 

Minh đến cầu cây Bàng
2022 1.126.154 1.035.281 664.833 370.448 370.448 370.448 370.448

2
Phụ lề tuyến đường từ nhà Lê Thị Tiến đến 

cầu ông hoạnh 
2022 297.992 268.918 264.032 4.886 4.886 4.886 4.886

3 Xây dựng hoa viên khu phố Phụng Du 2 2022-2023 1.189.298 985.000 300.000 300.000 300.000 300.000

4
Xây dựng nhà bía Nghĩa trang liệt sĩ phường 

Hoài Hảo
2022 1.157.360 1.101.660 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

5

Xây dựng hệ thống thoát nước và vỉa hè  tuyến 

đường cơ khí cũ đến cụm công nghiệp Tam 

Quan

2022-2023 9.366.813 5.469.844 1.491.696 2.089.312 2.089.312 2.089.312 2.089.312

6
Xây dựng Cầu Huân kết hợp kè chống sạt lở 

tràn ruộng phượng
2022 2.282.600 2.104.105 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

7
Hệ thống điện chiếu sáng từ Nghĩa trang 

liệt sĩ phường đến cầu Phú Sơn
2022 1.030.205 200.000 200.000 200.000 200.000
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8 Xây dựng hoa viên khu phố Hội Phú 2022-2023 1.084.669 400.000 400.000 400.000 400.000

9
Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại 

ngã 4 UBND phường
2022 770.228 674.309 200.000 200.000 200.000 200.000

10

Lắp đặt pano tuyên truyền và đèn hoa trang 

trí dọc các tuyến đường chính phường Hoài 

Hảo

2022-2023 1.125.242 500.000 500.000 500.000 500.000

11

Sữa chữa UBND phường, HM: Sân nền, 

nhà để xe, âm thanh điện chiếu sáng hội 

trường

2022-2023 695.072 300.000 300.000 300.000 300.000

12
Giải phóng mặt bằng để xây dựng khu di 

tích dốc Cát
2022-2023 920.000 50.000 50.000 50.000 50.000

13
Mở rộng nâng cấp đường nội đồng thôn 

Hội Phú, hạng mục cấp phối bằng đất sỏi
2022-2023 10.000 10.000 10.000 10.000

III Công trình dự kiến xây dựng 2023 0 0 0 0 3.924.331 0 144.331 3.780.000 3.924.331

1 Thảm nhựa tuyến đường Nguyễn Hữu Tiến 2023 500.000 500.000 500.000

2 Thảm nhựa tuyến đường Phạm Hồng Thái 2023 500.000 500.000 500.000

3 Mở rộng Bê tông tuyến đường Trường Sơn 2023 200.000 200.000 200.000

4
Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường Bùi 

Đức Sơn
2023 500.000 500.000 500.000

5
Hệ thống chiếu sáng tuyến đường Trường 

Sơn
2023 100.000 100.000 100.000

6 Xây dựng Bờ kè chống lũ Ruộng Phượng 2023 100.000 100.000 100.000

7 Xây dựng Cầu mương đường Bùi Đức Sơn 2023 200.000 200.000 200.000

8
Xây dựng đèn tín hiệu giao thông ngã 4 Bùi 

Đức Sơn, Nguyễn Văn Cừ.
2023 100.000 100.000 100.000

9
Nâng cấp mở rông tuyến đường từ Cầu PS 

đến Cầu Cà Te
2023 200.000 200.000 200.000
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10
Nâng cấp mở rông tuyến đường từ Hoa viên 

Hội phú đến Trường phú Thương.
2023 100.000 100.000 100.000

11
Nâng cấp mở rộng tuyến đường Phan Huy 

Chú
2023 50.000 50.000 50.000

12
Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ Nguyễn 

Lữ
2023 50.000 50.000 50.000

13
Xây dựng Bờ kè Sông Xưởng: Hạng mục 

Giải phóng mặt bằng
2023 50.000 50.000 50.000

14
Mua sắm trang thiết bị 6 điểm sinh hoạt nhà 

VHTT khu phố 
2023 180.000 180.000 180.000

15 Xây dựng khu di tích lịch sử Dốc Cát 2023 50.000 50.000 50.000

16
Xây dựng bổ sung các hạng mục khu tưởng 

niệm TNXP
2023 50.000 50.000 50.000

17
Xây dựng hệ thống thoát nước đoạn đường 

Phạm Thành và Bùi Đức Sơn
2023 200.000 200.000 200.000

18
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư 

Đất rộng (11ha)
2023 100.000 100.000 100.000

19 Xây dựng Hoa viên Khu phố Tấn Thạnh 1 2023 100.000 100.000 100.000

20
Xây dựng Nhà VH TT khu phố Tấn Thạnh 

2
2023 50.000 50.000 50.000

21
Xây dựng tuyến kênh mương từ nhà Chung 

Hội Phú
2023 144.331 144.331 144.331

22
Giải phóng mặt bằng Khu VHTT phường 

Hoài Hảo
2023 200.000 200.000 200.000

23
Giải phóng mặt bằng Sân tập Trường TH số 

1
2023 200.000 200.000 200.000
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